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1 Võ Ngọc Giáp Nam 01/5/1975 ĐH Luật Luật Kinh tế
B tiếng 

Anh
B

Tham gia lực 

lượng thanh niên 

xung phong 

82 2,5 84,5

2 Lê Ngọc Hải Nữ 11/20/1997
Cử 

nhân
Luật Kinh tế Luật Kinh tế

B1 tiếng 

Anh

Tin học ứng 

dụng nâng 

cao

Không 69,7 0 69,7

3 Trần Quang Hải Nam 01/11/1988 ĐH Luật Dân sự Luật
B tiếng 

Anh

ƯDCNTT 

cơ bản
Không 69,7 0 69,7

4 Trần Thị Hương Nữ 10/17/1980 Thạc sỹ
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị 

kinh doanh

B1 tiếng 

Anh
B Không 94,7 0 94,7

Trúng 

tuyển

5 Ngô Quang Khải Nam 7/26/1997 ĐH Luật
Luật 

Thương mại

B tiếng 

Anh

ƯDCNTT 

cơ bản
Không 54 0 54

6 Nguyễn Thị Loan Nữ 10/22/1988 Thạc sỹ Luật kinh tế Luật kinh tế
B1 tiếng 

Anh
B không 45,7 0 45,7

7 Lê Thị Loan Nữ 8/19/1983
Cử 

nhân
Luật Luật

B tiếng 

Anh

ƯDCNTT 

cơ bản
Không 90 0 90

Ghi 

chú

Điểm xét tuyển

Ngày tháng

năm sinh

Ngày tháng

năm sinh

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu 

tiên
Họ và tên

Giới

tính
STT

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Trình độ 

Tin học

(Đính kèm Quyết định số …......./QĐ-UBND ngày….tháng  01 năm 2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu năm 2020
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8 Nguyễn Thị Lộc Nữ 05/01/1997
Cử 

nhân
Quản lý công

Quản lý nhà 

nước (tương 

đương HCH)

B tiếng 

anh

ƯDCNTT 

cơ bản
không 96,7 0 96,7

Trúng 

tuyển

9 Lê Thanh Phượng Nữ 8/23/1990
Cử 

nhân
Kinh tế

Kinh tế - 

Chính trị

B tiếng 

Anh

ƯDCNTT 

cơ bản
Không 81.3 0 81.3

10 Đặng Hoàng Tiến Nam 08/11/1994
Cử 

nhân

Quản trị khách 

sạn

Quản trị 

khách sạn

B tiếng 

anh

ƯDCNTT 

cơ bản
không 94,3 0 94,3

Trúng 

tuyển

11 Trần Thị Thu Trang Nữ 04/10/1983 ĐH Luật học Luật hình sự
B tiếng 

Anh
B Không 72,3 0 72,3

12 Nguyễn Anh Tuấn Nam 3/19/1975 ĐH Luật Tư pháp Luật
B tiếng 

Anh
B

Con thương 

binh
44 5 49

13 Trương Quốc Vinh Nam 4/29/1983
Cử 

nhân

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị 

kinh doanh

B tiếng 

Anh
A Không 45,7 0 45,7
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